ỦY BAN NHÂN DÂN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2558/QĐ-UBND

           Bình Phước, ngày 17 tháng 11 năm 2011
QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 

dự án quy hoạch xây dựng trung tâm hành chính xã Thành Tâm 

thuộc huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; 

Căn cứ Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất;

Căn cứ Quyết định số 58/2008/QĐ-UBND ngày 03/9/2008 của UBND tỉnh ban hành quy định về đơn giá bồi thường, hỗ trợ về nhà, vật kiến trúc, cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND ngày 22/12/2009 của UBND tỉnh ban hành quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 71/2010/QĐ-UBND ngày 21/12/2010 của UBND tỉnh ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2011; 

Căn cứ Quyết định số 73/2010/QĐ-UBND ngày 31/12/2010 của UBND tỉnh ban hành giá xây dựng nhà ở, nhà xưởng trên địa bàn tỉnh;


Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 550/TTr-STNMT ngày 11/11/2011, theo Tờ trình số 76/TTr-HĐ.BTHT ngày 25/10/2011 của Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Chơn Thành,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án quy hoạch xây dựng trung tâm hành chính xã Thành Tâm thuộc huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước với tổng kinh phí là 12.755.831.405 đồng (Mười hai tỷ, bảy trăm năm mươi lăm triệu, tám trăm ba mươi mốt ngàn, bốn trăm lẻ năm đồng). 

Điều 2. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Kho bạc Nhà nước Bình Phước; Chủ tịch UBND huyện Chơn Thành; Chủ tịch Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Chơn Thành và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

                                                                                        KT. CHỦ TỊCH

                                                                      PHÓ CHỦ TỊCH
                                                                       Phạm Văn Tòng
PHƯƠNG ÁN TỔNG THỂ 

Về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 

Dự án: quy hoạch xây dựng trung tâm hành chính 

xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

(Kèm theo Quyết định số 2558/QĐ-UBND ngày 17/11/2011 của UBND tỉnh)

​​​​​​​​​​​​​​​​
I. Căn cứ pháp lý để lập phương án

- Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ;

- Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất;

- Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; 

- Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất;

- Quyết định số 58/2008/QĐ-UBND ngày 03/9/2008 của UBND tỉnh ban hành quy định về đơn giá bồi thường, hỗ trợ về nhà, vật kiến trúc, cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

- Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND ngày 22/12/2009 của UBND tỉnh ban hành quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

- Quyết định số 71/2010/QĐ-UBND ngày 21/12/2010 của UBND tỉnh ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2011; 

- Quyết định số 73/2010/QĐ-UBND ngày 31/12/2010 của UBND tỉnh ban hành giá xây dựng nhà ở, nhà xưởng trên địa bàn tỉnh;

- Công văn số 2377/UBND-KTN ngày 11/8/2011 của UBND tỉnh về việc thống nhất quy hoạch xây dựng trung tâm hành chính xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành.

II. Vị trí, diện tích, hiện trạng và số hộ, nhân khẩu của dự án

1. Vị trí

Khu đất xây dựng trung tâm hành chính xã Thành Tâm tại ấp 2, xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành với tổng diện tích 75.936,2 m2. 

Vị trí tứ cận: 

- Đông giáp Quốc lộ 13;

- Tây giáp khu dân cư và đất của Công ty TNHH World Tec Vina;

- Nam giáp khu dân cư hiện hữu;

- Bắc giáp đất của dân.

2. Tổng diện tích thu hồi: 
75.936,2m2;

Trong đó:

- Diện tích bồi thường: 

71.959,6m2;

- Diện tích đường giao thông:
  3.976,6m2.

3. Bản đồ địa chính: khu vực quy hoạch xây dựng trung tâm hành chính xã Thành Tâm tại ấp 2, xã Thành Tâm do Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Chơn Thành thực hiện ngày 26/9/2011 gồm 01 tờ bản đồ và 56 thửa đất.

4. Hiện trạng sử dụng đất: gồm nhà ở và cây trồng lâu năm của 49 hộ gia đình cà nhân, cụ thể như sau:

- Cây trồng: cao su, vườn ươm nhân giống, điều, mít, nhã, dừa, chôm chôm, thơm, tràm, tre… và một số loại cây gỗ tạp khác;

- Nhà và công trình phụ: gồm có 20 căn nhà cấp IV, 02 căn nhà tạm và các công trình phụ: sân xi măng, giếng khoan, nhà tắm, nhà vệ sinh, chuồng trại, bàn thiên…

5. Tổng số nhân khẩu, số lao động, số hộ phải bố trí đất tái định cư trong khu vực dự án

1. Số hộ gia đình, cá nhân: 49 hộ.

2. Số nhân khẩu: 245 người.

3. Số lao động trong độ tuổi: 125 người.

4. Số hộ phải bố trí đất tái định cư: 19 hộ.

III. Chính sách, đơn giá bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

1. Chính sách bồi thường, hỗ trợ

Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND ngày 22/12/2009 của UBND tỉnh ban hành quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.

2. Đơn giá bồi thường đất: áp dụng theo đơn giá do UBND tỉnh quy định tại thời điểm bồi thường.
3. Đơn giá bồi thường nhà cửa, vật kiến trúc, cây trồng

Áp dụng theo đơn giá do UBND tỉnh quy định tại thời điểm bồi thường.
Trường hợp những tài sản chưa được quy định, Hội đồng bồi thường. hỗ trợ và tái định cư đề xuất, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh quyết định.

4. Chính sách hỗ trợ: thực hiện theo quy định tại Chương V, Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND ngày 22/12/2009 của UBND tỉnh. Riêng Điểm a, Điều 33 về hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm được quy định như sau:

Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm: 

Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp khi bị thu hồi đất nông nghiệp không thuộc trường hợp quy định tại Điều 32, Chương V trong Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND ngày 22/12/2009 của UBND tỉnh thì ngoài việc được bồi thường bằng tiền theo đơn giá đất nông nghiệp còn được hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm theo hình thức bằng tiền, mức hỗ trợ bằng 1,5 lần giá đất nông nghiệp đối với toàn bộ diện tích bị thu hồi; diện tích hỗ trợ không quá hạn mức giao đất nông nghiệp tại địa phương. 

5. Chính sách tái định cư: thực hiện theo quy định tại Chương IV, Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND ngày 22/12/2009 của UBND tỉnh.

* Địa điểm khu tái định cư:

- Các hộ tiếp giáp QL13 được xét bố trí tái định cư tại chỗ;

- Các hộ còn lại được bố trí tái định cư nơi quy hoạch phân lô dân cư của dự án.

* Diện tích lô đất tái định cư: khoảng 200 m2/lô.

IV. Dự toán kinh phí thực hiện dự án: 12.755.831.405 đồng (Mười hai tỷ, bảy trăm năm mươi lăm triệu, tám trăm ba mươi mốt ngàn, bốn trăm lẻ năm đồng);
Trong đó:

- Bồi thường về đất nông nghiệp: 
2.024.981.844 đồng;

- Bồi thường về đất ở: 
998.209.155 đồng;

- Bồi thường, hỗ trợ về nhà: 
1.734.827.520 đồng; 

- Bồi thường, hỗ trợ về công trình phụ, VKT: 
417.755.876 đồng; 

- Bồi thường về cây trồng: 
727.424.550 đồng; 

- Chi phí hỗ trợ:
6.573.570.150 đồng;

- Chi phí tổ chức thực hiện bồi thường:
249.535.382 đồng;

- Chi phí đo vẽ trích lục bản đồ, cắm mốc quy hoạch:
24.873.384 đồng;

- Chi phí chỉnh lý GCNQSDĐ:
4.653.544 đồng.

V. Nguồn kinh phí thực hiện dự án: vốn ngân sách nhà nước.

VI. Tiến độ thực hiện phương án: dự kiến thời gian thực hiện bồi thường GPMB trong quý IV năm 2011 và quý I năm 2012.

